
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế khu vực Tân Biên 

- Tên gói thầu: Mua sắm Văn phòng phẩm quý III năm 2025; 

- Tên dự toán: Mua sắm Văn phòng phẩm quý III năm 2025; 

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế khu vực Tân Biên, địa chỉ: Số 1, đường 

Phạm Hùng, ấp 1, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh; 

- Nguồn vốn: Nguồn thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2025; 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung  

Nhà thầu phải lập Bảng cam kết và đáp ứng đầy đủ các nội dung như sau: 

STT Nội dung yêu cầu Nhà thầu cam kết:  

Chỉ tiêu kỹ thuật tối thiểu cần phải đạt 

1 
Yêu cầu về tiêu 

chuẩn hàng hóa 

- Hàng hóa đảm bảo mới 100% sản xuất năm 2025 sau 

đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

2 

Yêu cầu về cung 

cấp vận chuyển, 

giao nhận hàng hóa 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, bốc dỡ bàn 

giao hàng hóa tại địa điểm cung cấp. 

- Thu hồi và đổi hàng hóa mới (01 đổi 01) do hàng hóa 

bị lỗi từ nhà sản xuất hoặc trong trường hợp đã giao 

nhưng không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Chủ 

đầu tư hoặc hàng không còn nguyên bao bì hoặc hàng bị 

hư hỏng. 

3 Yêu cầu khác 

- Trường hợp hàng hóa bàn giao không đảm bảo về 

chất lượng sản phẩm, chậm tiến độ, cung cấp 

model/hãng sản xuất/xuất xứ không đúng như đề xuất 

trong E-HSDT thì nhà thầu sẽ bị lập biên bản, Chủ đầu 

tư trả lại và nhà thầu phải đổi hàng hóa mới đáp ứng 

(01 đổi 01) trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm Chủ đầu 



tư lập biên bản (Biên bản ghi nhận sự việc vẫn có hiệu 

lực khi không có chữ ký xác nhận của nhà thầu). Biên 

bản nếu bị lập đến lần thứ 2, Chủ đầu tư sẽ đơn phương 

chấm dứt hợp đồng với nhà thầu và toàn bộ thiệt hại 

cho Chủ đầu tư nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm và 

bị xử lý theo Luật đấu thầu 

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể  

- Nhà thầu phải lập bảng thuyết minh so sánh thông số kỹ thuật hàng hóa dự thầu để 

chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu theo quy định bên dưới, nhà 

thầu lập theo biểu mẫu sau: 

TT Tên 

hàng 

hóa 

dự 

thầu 

Ký mã 

hiệu/nhãn 

mác sản 

phẩm 

Tên 

nhà 

sản 

xuất 

Nước sản 

xuất/xuất 

xứ 

Thông 

số kỹ 

thuật 

theo 

yêu 

cầu E-

HSMT 

Thông số 

kỹ thuật 

do nhà 

thầu đề 

xuất  

Liệt kê sự khác 

nhau về thông 

số kỹ thuật 

giữa E-HSMT 

và E-HSDT 

(nếu có) và kèm 

tài liệu chứng 

minh(*) 

 

Ghi 

chú 

1 ... ... ... ... ... ... ... ... 

2 ... ... ... ... ... ... ... ... 

...         

(*) Ghi chú: Trường hợp nhà thầu liệt kê sự khác nhau về thông số kỹ thuật giữa E-HSMT 

và E-HSDT, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh. 

-Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ 

liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  

STT Tên hàng hóa Quy cách hàng hóa  Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1 Giấy A 4 - Giấy đều màu, đẹp, trắng, mịn.  

- Kích thước: 210x297 mm 

- Định lượng 70gsm. 

- Quy cách 500 tờ/ream 

Ream 1.200 

2 Giấy A 5 - Giấy đều màu, đẹp, trắng, mịn.  

- Kích thước: 148x210 mm 

- Định lượng 70gsm. 

- Quy cách 500 tờ/ream 

Ream 1.200 

3 Bút dạ quang (1 đầu) - Màu mực tươi sáng, phản quang tốt. 

Nét viết hoặc đánh dấu đều và liên tục. 

Cây 30 



Không độc hại. 

- Đầu bút và ruột bút bằng polyester, 

dạng vát xéo. Vỏ bọc bằng nhựa PP. 

- Bề rộng nét viết: 5mm 

- Bút dạ quang HL012 (hoặc tương 

đương) có 5 màu mực: Vàng, cam, hồng, 

xanh lá, xanh biển. 

4 Bút bi xanh đầu bút 0.5cm - Mực màu xanh, nét bút trơn êm, mực ra 

đều, liên tục. Không bị đổ mực, không 

tràn mực từ ngòi viết. 

- Mực màu xanh, đầu bi >=0.5 mm 

Cây 4.000 

5 Bút bi đen đầu bút 0.5cm - Mực màu đen, nét bút trơn êm, mực ra 

đều, liên tục. Không bị đổ mực, không 

tràn mực từ ngòi viết. 

- Mực màu đen, đầu bi >=0.5 mm 

Cây 35 

6 Bút bi đỏ đầu bút 0.5cm - Mực màu đỏ, nét bút trơn êm, mực ra 

đều, liên tục. Không bị đổ mực, không 

tràn mực từ ngòi viết. 

- Mực màu đỏ, đầu bi >=0.5 mm 

Cây 140 

7 Bút chì gỗ 2B có tẩy - Chất liệu: gỗ, có lõi chì bền 

- Đầu chì 2B, có tẩy 

Cây 40 

8 Viết lông bảng màu xanh - Mực màu xanh, có nét viết êm, rõ ràng, 

không nhòe mờ. 

- Đầu bút kích thước >=2.5 mm 

Cây 100 

9 Bút lông dầu màu xanh 2 

đầu: 1 mm & 0.4 mm) 

- Màu mực xanh, 2 đầu bút kích thước 

>=0.4 mm và >=1 mm 

Cây 150 

10 Bút lông dầu 2 đầu: 1 mm 

& 0.4 mm) màu đỏ 

- Màu mực đỏ, 2 đầu bút kích thước 

>=0.4 mm và >=1 mm 

Cây 300 

11 Bút xóa - Bút xóa CP-02 (hoặc tương đương) có 

kiểu dáng thân dẹp, vừa tầm tay, thuận 

tiện khi sử dụng. Cán bằng nhựa màu 

xanh lá. Đầu bút bằng kim loại có lò xo 

đàn hồi tốt. 

- Mực xóa nhanh khô, che phủ tốt, không 

độc hại và an toàn với tầng ozone. 

- Dung tích mực: 12 ml 

Cây 30 

12 Giấy note vàng (3x4cm) - Giấy note vàng 3 x 4 inches 

- Giấy note vàng kích thước 3 x 4 inches 

(76 x 102mm) tiện dụng, dùng để ghi chú 

nhiều dòng.  

- Giấy có quét keo dùng để dán lên 

Xấp 72 



những tài liệu cần ghi chú 

- Đóng gói: 12 xấp/ block 

13 Kim bấm 10 

(100ghim/hộp) 

- Dùng cho cây bấm kim số 10, bóng 

sáng, không ghỉ.  

- Độ dài >=4 mm. số kim trên hộp >= 

1000 kim 

- Quy cách: Hộp/100 ghim 

Hộp 1.200 

14 Ghim kẹp giấy - Kẹp giấy C62 (hoặc tương đương);  

- Hộp nhỏ (đủ 100 kim);  

- Đặc điểm: là sản phẩm kim kẹp đầu 

tròn sử dụng để kẹp các tờ giấy gọn gàng. 

- Chất lượng: chất lượng tốt 

Hộp 

nhỏ 

160 

15 Hồ dán 42g - Keo dán giấy là dạng keo lỏng, lọ nhỏ 

dung tích 30ml tiện dụng, dùng dán giấy 

có độ dính cao. Mùi dễ chịu, không gắt. 

Chất keo có độ đặc vừa, mau khô, độ kết 

dính tốt 

- Quy cách: Khay/12 lọ 

Chai 1.800 

16 Hô dán khô 8 gr - Keo màu trắng, có độ kết dính cao, khô 

nhanh. 

- Keo không độc hại. 

- Quy cách: Hộp/30 lọ 

Thỏi 10 

17 Đồ  bấm giấy kim số 10 -Là sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn với 

trọng lượng chỉ 50g. Bấm được nhiều 

giấy hơn,dễ canh chỉnh vị trí bấm và học 

chứa kim chứa được gấp đôi so với sản 

phẩm thông thường.  

- Quy cách: Hộp/12 cái 

Cái 50 

18 Kẹp bướm nhỏ 15mm - Dùng để kẹp giấy, kích thước 15 mm. 

- Quy cách >=12 cái/hộp. 

- Được làm bằng chất liệu thép cao cấp 

bền chắc. Độ đàn hồi tốt không bị bung 

lỏng và luôn giữ ổn định sau nhiều lần sử 

dụng 

Hộp 100 

19 Kẹp bướm 25mm - Dùng để kẹp giấy, kích thước 25 mm. 

- Quy cách >=12 cái/hộp. 

- Được làm bằng chất liệu thép cao cấp 

bền chắc. Độ đàn hồi tốt không bị bung 

lỏng và luôn giữ ổn định sau nhiều lần sử 

dụng 

Hộp 100 

20 Kẹp bướm 32mm - Dùng để kẹp giấy, kích thước 32 mm. 

- Quy cách >=12 cái/hộp. 

- Được làm bằng chất liệu thép cao cấp 

Hộp 100 



bền chắc. Độ đàn hồi tốt không bị bung 

lỏng và luôn giữ ổn định sau nhiều lần sử 

dụng 

21 Kẹp bướm 51mm - Dùng để kẹp giấy, kích thước 51 mm. 

- Quy cách >=12 cái/hộp. 

- Được làm bằng chất liệu thép cao cấp 

bền chắc. Độ đàn hồi tốt không bị bung 

lỏng và luôn giữ ổn định sau nhiều lần sử 

dụng 

Hộp 50 

22 Bìa lá A4 - Bìa lá A4 loại dày: 200 cái (10 cái/xấp) 

- Bìa lá nhựa trong, có độ dẻo, kích thước 

A4. Độ bền đường hàn cao, chắc chắn 

Cái 200 

23 Bìa giấy thơm A4 các 

màu 

-  Bìa giấy thơm cao cấp có hoa văn dùng 

để đóng sách, hồ sơ tài liệu thật gọn đẹp 

với hương thơm nhẹ dịu cùng hiều màu 

khác nhau cho bạn lựa chọn phù hợp. 

- Màu sắc: 5 màu Xanh dương, xanh lá, 

vàng, hồng, trắng.  

- Chất lượng : Đẹp, trắng, mịn, láng có 

mùi thơm.  

- Bìa giấy thơm cao cấp có hoa văn dùng 

để đóng sách, hồ sơ tài liệu thật gọn đẹp 

với hương thơm nhẹ dịu cùng hiều màu 

khác nhau cho bạn lựa chọn phù hợp, 

màu sắc: 5 màu Xanh dương, xanh lá, 

vàng, hồng 

- Quy cách: Gram/100 tờ 

Gam 10 

24 Bìa giấy màu A4 (màu 

hồng mỏng in hóa đơn) 

- Giấy dùng in hóa đơn, 500 tờ/gram/xấp, 

định lượng 70 hoặc 80gms. 

- Chất lượng tốt cho bản in nét đẹp, bề 

mặt giấy trơn, mịn không bị kẹt giấy khi 

in, photo. 

Gam 15 

25 Tập học sinh 96 trang Tập học sinh 96 trang/cuốn luôn cả bìa Cuốn 150 

26 Sổ carro 30x40cm, 296 

trang 

- Loại khổ giấy đứng, giấy trắng. 

- Sổ với thiết kế bìa cứng giúp  bảo quản 

tốt hơn khi sử dụng, tránh được tình trạng 

hư hỏng bìa. 

- Sổ Caro 30  x 40 cm dày  

- Quy cách: Lốc/ 5 cuốn 

Cuốn 40 

27 Sổ carro 21x33cm -Loại khổ giấy đứng, giấy trắng. 

- Sổ với thiết kế bìa cứng giúp bảo quản 

tốt hơn khi sử dụng, tránh được tình trạng 

hư hỏng bìa. 

Cuốn 50 



- Số trang: ≥ 208 trang 

28 Keo dán gáy 5cm các màu - Kích thước rộng 5 cm (hoặc tương 

đương) 

- Màu sắc: Màu sẫm hoặc tối màu 

- Quy cách: Lốc/6 cuộn 

Cuộn 60 

29 Keo 2 mặt (1cm) - Kích thước: rộng 1 cm (hoặc tương 

đương) 

- Màu sắc Băng keo có màu trắng khi 

tháo 2 mặt sẽ lộ ra miếng keo trong suốt 

Cuộn 30 

30 Băng keo trong 48 mm x 

60 Yards 

- Kích thước: rộng 5 cm (hoặc tương 

đương) 

- Màu sắc Trắng trong độ bám dính cao 

- Quy cách: Cây/6 cuộn 

Cuộn 40 

31 Kéo lớn 7.5 x 20 cm - Kích thước sản phẩm: 7.5 x 20 cm 

Công dụng: sử dụng cắt nhiều loại sản 

phẩm như giấy, nhựa mỏng, vải,.. 

- Quy cách: Hộp/12 cái 

cái 30 

32 Bìa còng nhẫn A4 3,5cm - Chất liệu làm từ simili cao cấp (hoặc 

tương đương), khóa và thanh kẹp giấy 

bằng thép hoặc tương đương, chắc chắn.  

- Bên trong có 2 còng hình chiếc nhẫn rất 

chắc chắn giúp lưu trữ hồ sơ. 

Cái 20 

33 File hộp nhựa đựng tài 

liệu A4,  7,5 cm 

- File hộp nhựa có các kich thước 7,5cm 

màu xanh dương 

- Tài liệu được để nằm gọn trong hộp lâu 

ngày mà không bị bám bụi và không bị 

xáo trộn, sản phẩm bền chắc chắn 

- Quy cách: Thùng/24 cái 

cái 30 

34 File hộp nhựa đựng tài 

liệu A4, 10 cm 

- File hộp nhựa có các kich thước 10 cm 

màu xanh dương 

- Tài liệu được để nằm gọn trong hộp lâu 

ngày mà không bị bám bụi và không bị 

xáo trộn, sản phẩm bền chắc chắn 

- Quy cách: Thùng/18 cái 

cái 50 

35 Bìa bao đục lỗ - Túi sơ 

mi. Đựng hồ sơ A4 

- Kích thước: 303 mm x 231 mm hoặc 

tương đương. Độ dày 0.05 - 0.1 mm, phù 

hợp với khỗ giấy A4 (210 x 297 mm) 

- Chất liệu nhựa trong suốt, các lỗ dập 

chính xác không so le 

- Quy cách: Xấp/100 cái 

Xấp 40 

36 Bìa 3 dây - Kích thước: 23 x 32 cm hoặc tương 

đương. Độ dày gáy 15F (hoặc tương 

Cái 1.500 



đương), phù hợp với khổ giấy A4 

(210x297 mm), bốn góc có bọc kim loại 

(hoặc tương đương) 

- Quy cách: Lốc/10 cái 

37 Đồ chuốt viết chì - Dùng để gọt các loại bút chì thông 

thường 

- Chất liệu: nhựa, dao sắt hoặc tương 

đương 

- Quy cách: Hộp/40 cái 

Cái 10 

38 Thước kẻ 4 x 50 cm - Chất liệu: nhựa cứng  

- Kích thước 50 cm 

- Quy cách: Lốc/10 cây 

Cái 20 

39 Bìa trình kí hồ sơ  A4 - Sử dụng phù hợp với khổ giấy A4. Bìa 

cứng chắc, đường hàn có độ bền cao Kẹp 

bền chắc có tính đàn hồi cao giúp kẹp 

chặt tài liệu, hồ sơ hai góc kép được bọc 

nhựa, giúp tài liệu hồ sơ không bị rơi ra 

khỏi kẹp, Nhựa bọc ngoài có hoa văn 

đẹp. mềm mại tạo cảm giác êm tay khi ký 

duyệt hoặc ghi chú trên hồ sơ, tài liệu. Có 

lỗ cài bút bên trong rất tiện dụng. Khả 

năng chứa 100 tờ A4. 

Cái 20 

40 Bìa nút F4 (Bìa sơ mi) - Bìa nút có chất liệu nhựa tốt, bền chắc 

- Màu sắc: nhựa trong suốt 

- Có độ dẻo, nút nhựa bấm dễ dàng 

- Quy cách: Xấp/12 cái 

Cái 300 

41 Đèn pin đội đầu - Đèn pin có 1 bóng: cực sáng và sáng 

vừa. 

- Dây đeo chắc chắn, đèn pin sạc điện 

Cái 10 

42 Pin tiểu 3A - Hộp Pin AAA 1,5V R03NT/25 (hoặc 

tương đương) 

- Hàng chính hãng hộp 60 viên 

Hộp 30 

43 Pin tiểu  2A - Hộp Pin AA tiểu R6DT/4S (hoặc tương 

đương) 

- Hàng chính hãng hộp 60 viên 

Hộp 30 

44 Mực mộc màu xanh 28ml - Thể tích >= 28ml mực màu xanh 

- Quy cách: Chai/28ml 

Chai 30 

45 Mực mộc màu đỏ 28ml - Thể tích >= 28ml mực màu đỏ 

- Quy cách: Chai/28ml 

Chai 40 

46 Hộp mực lăn tay (Tampon 

đóng dấu mực đỏ) 

- Kích thước: 70x110 mm 

- Tampon hay khay mực lăn tay nhãn 

hiệu Horse.Tiêu chuẩn chất lượng CE 

cái 15 



EN-71/3 về tính không độc hại và an toàn 

cho người sử dụng. 

- Sử dụng cho các hợp đồng hoặc bản vẽ 

cần đến dấu vân tay hoặc con dấu. 

- Quy cách: 70 x 110 mm  
Ghi chú: 

- Trong quá trình chào thầu nhà thầu phải ghi rõ ràng và chi tiết ký mã hiệu, chủng loại, 

hãng chế tạo, nguồn gốc, xuất xứ mà không được ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương”. 

- Nhãn hiệu nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ để tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc 

số catalogue, không phải thông số kỹ thuật để đánh giá.  

- Tất cả những ký tự, ký hiệu được hiểu liên quan tới nhà sản xuất, nước sản xuất, mã hàng 

hóa nếu có xuất hiện trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo, giúp nhà thầu hiểu đúng về 

hàng hóa không nhằm mục đích chỉ định hoặc hạn chế sự tham gia của bất kỳ nhà thầu nào theo 

đúng tinh thần hướng dẫn của Luật Đấu thầu, Nghị định, Thông tư, chỉ thị của Thủ tướng Chính 

phủ hiện hành. Nếu cụm từ này xuất hiện hoặc được nêu trong bất cứ vị trí nào hoặc trang nào 

trong E-HSMT đều chỉ mang tính chất tham khảo và chỉ dẫn nhà thầu. 

- Trường hợp Nhà thầu đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa khác so với 

yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải lập bảng so sánh về Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất 

lượng và kèm tài liệu chứng minh miễn là cho Chủ đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo 

đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu thì vẫn được Chủ đầu tư xem xét chấp 

thuận.  

-  Tương đương: có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương 

đương hoặc tốt hơn 

1.3. Các yêu cầu khác: Không yêu cầu 

  Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

          + Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật 

theo hợp đồng thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng 

hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc 

tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa 

không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, 

mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu; chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng và 

thông báo cho Bộ Tài chính để đánh giá uy tín của nhà thầu 


